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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài 

sản theo HĐ 

bảo đảm 

Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

1 

Quyền sử dụng đất ở: 

- Thửa đất số: 568     Tờ bản đồ số: 11; 

- Địa chỉ thửa đất: số 962/4/1 Quốc lộ 13, Kp 2, 

phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh;  

- Diện tích: 60,2 m2 (Sáu mươi phẩy hai mét vuông); 

- Sử dụng riêng: 60,2 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở; 

Quyền sở hữu nhà ở: 

- Thửa đất số: 568    Tờ bản đồ số: 11; 

- Địa chỉ: số 962/4/1 Quốc lộ 13, Kp 2, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Diện tích xây dựng: 38,6 m2 (Ba mươi tám phẩy sáu 

mét vuông); 

- Diên tích sàn: 38,6 m2 (Ba mươi tám phẩy sáu mét 

vuông); 

Ông Đỗ 
Thành 
Trung 

3/7 Lê Trọng Tấn, 
phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí 
Minh 

1303566 
Ông Đỗ 
Thành 
Trung 
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- Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tôn, nên gạch 

ceramic; 

- Số tầng: 01, cấp hạng: cấp 4. 

 

2 

Quyền sử dụng đất ở: 

- Thửa đất số: 439     Tờ bản đồ số: 56; 

- Địa chỉ thửa đất: số 17/5C ấp Đông Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Diện tích: 68,6 m2 (Sáu mươi tám phẩy sáu mét 

vuông); 

- Sử dụng riêng: 68,6 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở; 

Quyền sở hữu nhà ở: 

- Thửa đất số: 439     Tờ bản đồ số: 56; 

- Địa chỉ: số 17/5C ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Diện tích xây dựng: 68,6 m2 (Sáu mươi tám phẩy 

sáu mét vuông); 

- Diên tích sàn: 68,6 m2 (Sáu mươi tám phẩy sáu mét 

vuông); 

- Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tôn; 

- Số tầng: 01, cấp hạng: cấp 4. 

 

Ông 
Nguyễn 

Thái Ngân 
và bà 

Hoàng Thị 
Như Lài 

Thôn Vĩnh Tu, xã 
Quảng Ngạn, 
huyện Quảng 
Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

1333739 

Ông 
Nguyễn 

Thái Ngân 
và bà 

Hoàng Thị 
Như Lài 
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3 

Quyền sử dụng đất ở: 

- Thửa đất số: 236     Tờ bản đồ số: 1; 

- Địa chỉ thửa đất: số 198/35 Võ Văn Tần, phường 5, 

quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Diện tích: 19,40 m2 (Mười chín phẩy bốn mươi mét 

vuông); 

- Sử dụng riêng: 19,40 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở; 

Quyền sở hữu nhà ở: 

- Thửa đất số: 236     Tờ bản đồ số: 1; 

- Địa chỉ: số 198/35 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Diện tích sàn: 35,30 m2 (Ba mươi lăm phẩy ba mươi 

mét vuông); 

- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn; 

- Số tầng: 02, cấp hạng: cấp 3. 

 

Ông 
Nguyễn 

Phát Có và 
bà Bùi Thị 
Kim Hoa 

- 198/35 Võ Văn 
Tần, phường 5, 
quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- 16/18/4 Hà Đặc, 
phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, 
thành phố Hồ Chí 
Minh. 

1282927 

Ông 
Nguyễn 
Hoàng 
Thanh 
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